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NỘI DUNG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC CH0 CÁN BỘ Y TẾ 

Calvit 0,6 g 
THÀNH PHẨN CẤU TẠ0 CỦA THUỐC: 
Tricalci phosphat...................... 1,B5 g 

(Tương đương 0,6 g calci) 

Tá dược vừa đủ .......................... 1 gói 

(Hương blueberry, sucralose, natri carboxymethylcellulose, colloidal silicon dioxyd). 
DẠNG BÀ0 CHẾ: Thuốc bột pha hỗn dịch uống. 
DƯỢC LỰC HỌC: Mã ATC: A12AA01. 

alci là một ion ngoài tế bào quan trọng, hóa trị 2. Người lớn bình thường có khoảng 1300 g calci (nam) hoặc 1000 g calci (nữ), mà 99% ở 
xương dưới dạng giống hydroxyapatit, số còn lại có mặt trong dịch ngoại bào, và một số rất nhỏ trong tế bào. 
lon calci rất cần thiết cho nhiều quá trình sinh học: Kích thích neuron thần kinh, giải phóng chất dẫn truyền thần kinh, co cơ, bảo toàn màng và 
làm đông máu. lon calci còn giúp chức năng truyển tin thứ cấp cho hoạt động của nhiều hormon. 
DƯỢC ĐỘNG HC: 0alci được hấp thu chủ yếu từ ruột non do vận chuyển tích cực và khuếch tán thụ động; hấp thu calci tăng lên khi cơ thể thiếu 
hụt hoặc nhu cầu sinh lý tăng cao như trẻ em, phụ nữ có thai và phụ nữ đang cho con bú. Sau khi dùng, ion calci thải trừ ra nước tiểu và được lọc 
tại cẩu thận và có một lượng nhất định được tái hấp thu. Sự tái hấp thu ở ống thận là rất lớn vì có 98% lượng ion calci đã được tái hấp thu trở lại 
tuần hoàn. Calci bài tiết khá nhiều vào sữa trong thời kỳ cho con bú; có một ít calci thải trừ đi qua mồ hôi và cũng thải trừ qua phân. 

QUY CÁCH BÓNG GÓI: Hộp 24 gói x 1,75 g. 
CHỈ BỊNH: Điều trị còi xương ở trẻ em. 
Điều trị loãng xương và nhuyễn xương ở người lớn (do sử dụng corticoid, phụ nữ mãn kinh, người lớn tuổi). 
Điểu trị thiếu calci trong các trường hợp thiếu hụt hoặc tăng nhu cầu như: Trẻ em đang trong thời kỳ phát triển, phụ nữ có thai và phụ nữ cho 

con bú. 

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Uống thuốc sau khi ăn từ † - 1,5 giờ. Pha thuốc với 30 - 50 ml nước, lắc đều trước khi uống. 
Trẻ em dưới 5 tuổi: Uống 1/2 gói/ ngày. 
Trẻ em từ 5 tuổi trở lên: Uống 1 - 2 gói/ ngày. 
Người lớn: Uống 2 gói/ ngày. 
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Tăng calci huyết, tăng calci niệu; sỏi thận và suy thận nặng; người bệnh đang dùng digitalis, epinephrin; u ác tính tiêu 
xương; loãng xương do bất động, rung thất trong hồi sức tim. 
THẬN TRỌNG: Thận trọng ở bệnh nhân có tiển sử sỏi thận. 
Trong điểu trị lâu dài: Cẩn phải kiểm tra nổng độ caloi niệu thường xuyên. Giảm liều hoặc tạm ngưng điểu trị nếu caloi niệu > 7,5 mmol 

(300 mg)/ 24 giờ. 
Phụ nữ có thai và cho con bú: Không gây hại khi dùng liềutheo nhu cầu hàng ngày. 

Ảnh hưởng của thuốc đối với công việc: 
Không ảnh hưởng đối với những người đang vận hành máy móc, đang lái tàu xe, người đang làm việc trên cao và các trường hợp khác. 

TƯƠNG TÁC THUỐC: Tăng calci huyết có thể xảy ra khi sử dụng đồng thời với thuốc lợi tiểu thiazid. 

0alci làm tăng độc tính của digoxin đối với tim. 

Calci có thể làm giảm sự hấp thu của bisphosphonat, natri fluorid, quinolon, tetracyclin hoặc sắt. Nên dùng cách khoảng calci với các thuốc 
trên ít nhất là 3 giờ. 
TÁC DỤNG KHÔNG MŨNG MUỐN: Kích ứng đường tiêu hóa, rối loạn dạ dày - ruột nhẹ như: Đầy hơi, táo bón, buồn nôn, tiêu chảy. 

QUÁ LIỂU VÀ CÁCH XỬ TRÍ: 
Khi nồng độ calci trong huyết thanh vượt quá 2,6 mmof/ lít (10,5 mạ/ 100 ml) được coi là tăng calci huyết. Không chỉ định thêm calci hoặc bất 
cứ thuốc gì gây tăng calci huyết để giải quyết tình trạng tăng calci huyết nhẹ ở người bệnh không có triệu chứng và chức năng pân bình 

Bù nước bằng tiêm tĩnh mạch dung dịch natri clorid 0,9%. Làm lợi niệu bằng furosemid hoặc acid ethacrynic, 
thải trừ natri khi dùng quá nhiều dung dịch natri clorid 0,9%. 

Theo dõi nồng độ kali và magnesi trong máu để sớm bồi phụ, để phòng biến chứng trong điểu trị. 
Theo dõi điện tâm đồ và có thể sử dụng các chất chẹn beta - adrenergic để phòng loạn nhịp tim nặng. 
0ó thể thẩm tách máu, dùng calcitonin và adrenocorticoid trong điều trị. 
Xác định nồng độ calci trong máu một cách đều đặn để có hướng dẫn điểu chỉnh cho điểu trị. 

Đục kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. 
ĐIỀU KIỆN BẢO QUẦN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. 
HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. 
NGÀY XEM XÉT SỬA ĐỔI, CẬP NHẬT LẠI NỘI DUNG HƯỚNG DẪN SỬ DỤN 

Sản xuất tại: mì HẾU Moitác mác và sản ghâm, 
CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM DHG ti ca ba Ú UQ CỤC ] 
Lô B2 - B3, Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh - giai đoạn 1, XX—S' G 
xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang E-mail: dhgpharma@dhgpharmd.cn 1 

ĐT: (0711) 38Eˆ454 s® Fax: (0711) 3953555 WWMW. ý“ L/~ DLƯINN 

tên ¿ 4
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NỘI DUNG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC 0H0 NGƯỜI BỆNH & 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. 
Để xa tâm tay trẻ em. 
Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. 
THÀNH PHẦN, HÀM LƯỢNG CỦA THUỐC: 
Tricalci phosphat....................... 1,B5 g 

(Tương đương 0,6 g calci) 

Tá dược vừa đủ.......................... 1 gói 

(Hương blueberry, sucralose, natri carboxymethylcellulose, colloidal silicon dioxyd). 

MÔ TẢ SẲN PHẨM: Thuốc bột màu trắng hoặc trắng ngà, khô rời, mùi thơm. 
(UY DÁCH ĐÚNG BÚI: Hộp 24 gói x 1,75 g thuốc bột pha hỗn dịch uống. 
THUỐC DÙNG CH0 BỆNH GÌ: Điều trị còi xương ở trẻ em. Điều trị loãng xương và nhuyễn xương ở người lớn Ì*o 
kinh, người lớn tuổi). Điểu trị thiếu calci trong các trường hợp thiếu hụt hoặc tăng nhu cầu như: Trẻ em đang tr 0g tt 
thai và phụ nữ cho con bú. 

NÊN DÙNG THUỐC NÀY NHƯ THẾ NÀO VÀ LIỀU LƯỢNG: 
Uống thuốc sau khi ăn từ 1 - 1,5 giờ. Pha thuốc với 30 - 50 ml nước, lắc đều trước khi uống. 
Trẻ em dưới 5 tuổi: Uống 1/2 gói/ ngày. 
Trẻ em từ 5 tuổi trở lên: Uống 1 - 2 gói/ ngày. 
Người lớn: Uống 2 gói/ ngày. 

Hoặc theo chỉ dẫn của Thầy thuốc. Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ. 
KHI NÀ0 KHÔNG NÊN DÙNG THUỐC NÀY: Tăng calci huyết, tăng calci niệu; sỏi thận và suy thận nặng; người bệnh đang dùng digitalis, 
epinephrin; uác tính tiêu xương; loãng xương do bất động, rung thất trong hồi sức tim. 
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Kích ứng đường tiêu hóa, rối loạn dạ dày - ruột nhẹ như: Đầy hơi, táo bón, buồn nôn, tiêu chảy. Thông báo 
cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. 

NÊN TRÁNH DÙNG NHỮNG THUỐC HOẶC THỰC PHẨM GÌ KHI ĐANG SỬ DỤNG THUỐC NÀY: 
Tăng calci huyết có thể xảy ra khi sử dụng đồng thời với thuốc lợi tiểu thiazid. 

Ealci làm tăng độc tính của digoxin đối với tim. 
Calci có thể làm giảm sự hấp thu của bisphosphonat, natri fluorid, quinolon, tetracyclin hoặc sắt. Nên dùng cách khoảng calci với các thuốc 
trên ít nhất là 3 giờ. 

CẦN LÀM GÌ KHI MỘT LẦN QUÊN KHÔNG DÙNG THUỐC: 
Uống liều tiếp theo như hướng dẫn. Không sử dụng thêm thuốc để bù lại liều đã quên để tránh quá liều. 
CẨN BẢ0 QUẦN THUỐC NÀY NHƯ THẾ NÀD: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°0, tránh ánh sáng. 
NHỮNG DẤU HIỆU VÀ TRIỆU CHỨNG KHI DÙNG THUỐC QUÁ LIỀU: Khi nồng độ calci trong huyết thanh vượt quá 2,6 mmol/ lít 
(10,5 mg/ 100 ml) được coi là tăng calci huyết. Không chỉ định thêm calci hoặc bất cứ thuốc gì gây tăng calci huyết để giải quyết tình trạng 
tăng calci huyết nhẹ ở người bệnh không có triệu chứng và chức năng thận bình thường. 

CẨN PHẢI LÀM 6Ì KHI DÙNG THUỐC QUÁ LIỀU KHUYẾN CÁO: 
Khi nồng độ calci trong huyết thanh vượt quá 2,9 mmol/ lít (12 mg/ 100 ml) phải ngay lập tức dùng các biện pháp sau đây: 
Bù nước bằng tiêm tĩnh mạch dung dịch natri clorid 0,9%. Làm lợi niệ Hằng furosemid hoặc acid ethacrynic, nhằm làm hạ nhanh calci và tăng 
thải trừ natri khi dùng quá nhiều dung dịch natri clorid 0,9%. 
Theo dõi nồng độ kali và magnesi trong máu để sớm bồi phụ, để phòng bi ứng trong điểu trị. 

Theo dõi điện tâm đồ và có thể sử dụng các chất chẹn beta - adranergic để phòng loạn nhịp tim nặng. 
0ó thể thẩm tách máu, dùng calcitonin và adrenocorticoid trong điều trị. 
Xác định nồng độ calci trong máu một cách đều đặn để có hướng dẫn điều chỉnh cho điều trị. 
NHỮNG ĐIỀU CẦN THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC NÀY: Thận trọng ở bệnh nhân có tiền sử sỏi thận. 
Trong điểu trị lâu dài: Cẩn phải kiểm tra nồng độ calci niệu thường xuyên. Giảm liều hoặc tạm ngưng điều trị nếu calei niệu > 7,5 mmol 
(300 mg)/ 24 giờ. 

Phụ nữ có thai và cho con hú: Không gây hại khi dùng liều theo nhu cầu hàng ngày. 
Ảnh hưởng của thuốc đối với công việc: 
Không ng đối với những người đang vận hành máy móc, đang lái tàu xe, người đang làm việc trên cao và các trường hợp khác. 

KHI NÀ0 CẨN THAM VẤN BÁC SĨ, DƯỢC SĨ: Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ hoặc được sĩ. 
HẠN DÙNG CỦA THUỐC: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. 
NGÀY XEM XÉT SỬA ĐỔI, CẬP NHẬT LẠI NỘI DUNG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC: 

„Sản xuất tại: R ¡ thắc mắc vẻ sản phẩm, 
LIL£ BổMe TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM DHG Tà 
PI ^ và - B3, Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh - giai đoạn 1, l > 

li©) Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Gian E-mail: dhgpharma@®dhgpharma.com.vn 
“ø ĐƑ-(0711) 3953454 ® Fax: (0711) 395355 www.dhgpharma.com.vn 
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